
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

TD: Đi trên ván kê dốc

 TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ

KPKH: Tìm hiểu về 

nghề nông

TH: Vẽ  các sản 

phẩm của nghề 

nông

LQCC: I,t,c VH: thơ hạt gạo làng ta

2

MG Lớn D2

    TD: Đi trên dây( dây 

đặt trên sàn)   

 TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ

TH: Cắt dán các sản 

phẩm của nghề nông

KPKH: Bé biết gì 

về nghề nông
Vh: Thơ Đi bừa LQCC: I,t,c

3

MG Lớn D3

TD: Đi trên ván kê dốc

. TCVĐ: Kéo co
VH: thơ hạt gạo làng ta

KPKH: Tìm hiểu về 

nghề nông

TH: Cắt dán các 

sản phẩm của 

nghề nông

LQCC: I,t,c

4

MG Lớn D4

    TD: Đi trên dây( dây 

đặt trên sàn)   

 TCVĐ: Thi đi nhanh

KPKH: Bé biết gì về 

nghề nông
LQCC: I,t,c Vh: Thơ Đi bừa

TH: Cắt dán các sản phẩm 

của nghề nông

1

MG Lớn D1

TD: Bò chui qua ống 

dài 1,5mx0,6m

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

LQVT: Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị đo khác 

nhau

Tập tô chữ I, t, c
KPKH: Tìm hiểu 

về nghề xây dựng

ÂN: Cháu yêu cô chú công 

nhân NH: Cháu lái máy 

cày TC: Tai ai tinh
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2

MG Lớn D2

    TD: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5m 

x30cm  

 TCVĐ: Trồng nụ 

trồng hoa

KPKH: Khám phá về 

nghề xây dựng

LQVT: Đo độ dài 1 

vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau

Tập tô chữ I, t, c

ÂN: Em muốn làm nghề gì

NH: Cháu yêu cô chú công 

nhân

TCAN: Ai nhanh nhất

3

MG Lớn D3

TD: Bò chui qua ống 

dài 1,5mx0,6m

. TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

LQVT: Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị đo khác 

nhau

Tập tô chữ I, t, c
KPKH: Tìm hiểu 

về nghề xây dựng

ÂN: Cháu yêu cô chú công 

nhân                                                   

NH: Em đi giữa biển vàng       

TC: Nghe tiết tấu tìm đồ 

vật

4

MG Lớn D4

    TD: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5m 

x30cm  

 TCVĐ: cáo và thỏ

KPKH: Khám phá về 

nghề xây dựng

LQVT: Đo độ dài 1 

vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau

Tập tô chữ I, t, c

ÂN: Em muốn làm nghề gì      

NH: Bài ca xây dựng                    

TC: Ai đoán giỏi

1

MG Lớn D1

TD: Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 

10 giây.

. TCVĐ: mèo đuổi 

chuột

KPKH: Tìm hiểu về 

nghề y

LQVT: Xác định vị 

trí của đồ vật ( phải - 

trái, trên dưới, trước 

sau) so với bạn 

khác, so với vật nào 

đó làm chuẩn

VH: Thơ: Làm 

bác sĩ

TH: Vẽ một số dụng cụ 

nghề y

2

MG Lớn D2

    TD:  Chạy chậm 

khoảng 100 - 120 m

 TCVĐ: Hái quả

KPKH: Khám phá về 

nghề y

TH: Vẽ một số dụng 

cụ nghề y

LQVT: Xác định 

vị trí của đồ vật ( 

phải - trái, trên 

dưới, trước sau) 

so với bạn khác, 

so với vật nào đó 

làm chuẩn

VH: Thơ: Làm bác sĩ
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3

MG Lớn D3

TD: Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 

10 giây.

. TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu qua chân

LQVT: Xác định vị trí 

của đồ vật ( phải - trái, 

trên dưới, trước sau) so 

với bạn khác, so với vật 

nào đó làm chuẩn

KPKH: Tìm hiểu về 

nghề y

VH: Thơ: Làm 

bác sĩ

TH: Vẽ một số dụng cụ 

nghề y

4

MG Lớn D4

    TD:  Chạy chậm 

khoảng 100 - 120 m

 TCVĐ: Ai nhanh nhất

KPKH: Khám phá về 

nghề y

LQVT: Xác định vị 

trí của đồ vật ( phải - 

trái, trên dưới, trước 

sau) so với bạn 

khác, so với vật nào 

đó làm chuẩn

TH: Vẽ một số 

dụng cụ nghề y
VH: Thơ: Làm bác sĩ

1

MG Lớn D1

TD: Bật tách khép 

chân qua 7 ô vòng

. TCVĐ: Ép bóng

KPKH: Tìm hiểu về 

ngày 22/12

TH: Vẽ hoa tặng 

chú bộ đội
LQCC: b, d, đ

ÂN: Chú bộ đội NH: Cháu 

hát về đảo xa TC: Nghe âm 

thanh tìm đồ vật

2

MG Lớn D2

    TD:Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-50cm 

 TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh

KPKH: Trò chuyện về 

ngày 22/12
LQCC: b, d, đ

TH: Vẽ quà tặng 

chú bộ đội

AN: Cháu thương chú bộ 

đội

NH: Màu áo chú bộ đội

TCAN: Nghe giai điệu 

đoán tên BH

3

MG Lớn D3

TD: Bật tách khép 

chân qua 7 ô vòng

. TCVĐ: Cáo và thỏ

TH: Vẽ hoa tặng chú bộ 

đội

KPKH: Tìm hiểu về 

ngày 22/12
LQCC: b, d, đ

ÂN: Chú bộ đội                     

NH: Màu áo chú bộ đội         

TC: Ai đoán giỏi

4

MG Lớn D4

    TD:Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-50cm 

 TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

TH: Vẽ quà tặng chú bộ 

đội

KPKH: Trò chuyện 

về ngày 22/12
LQCC:  b, d, đ

AN: Cháu thương chú bộ 

đội  NH: Màu áo chú bộ 

đội          TC: Tai ai tinh
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1

MG Lớn D1

TD: Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

 TCVĐ: Kéo co

LQVT: Đếm, thêm bớt 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8

VH: thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề

LQCC: Tập tô 

chữ b, d, đ

ÂN: Bác đưa thư vui tính 

NH: Hạt gạo làng ta TC: 

Hát theo hình vẽ

2

MG Lớn D2

    TD:Đi khụy gối 

 TCVĐ: Chuyền bóng 

LQCC: Tập tô chữ b, d, 

đ

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 8 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 8

VH: thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề

AN: Cháu yêu cô thợ dệt

NH: Xe chỉ luồn kim

TCAN: Hãy làm theo tôi

3

MG Lớn D3

TD: Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

. TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

LQVT: Đếm, thêm bớt 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8

VH: thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề

LQCC: Tập tô 

chữ b, d, đ

ÂN: Bác đưa thư vui tính       

NH: Cô giáo miền xuôi               

TC: Thỏ nghe hát nhảy vào 

vòng 

4

MG Lớn D4

    TD:Đi khụy gối 

 TCVĐ: Trồng nụ 

trồng hoa

LQVT: Đếm, thêm bớt 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8

LQCC: Tập tô chữ 

b, d, đ

VH: thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề

AN: Cháu yêu cô thợ dệt       

NH:Lý cây bông                     

Tc: Nghe tiết tấu tìm đồ 

vật

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý


